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SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
 TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày       tháng        năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Mua sắm hàng hóa văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ chuyên dùng

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa văn phòng phẩm, tạp hoá văn 
phòng trên thị trường …

Căn cứ Đề nghị và nhu cầu thực tế về mua sắm hàng hóa văn phòng 
phẩm, dụng cụ dụng cụ chuyên dùng phục vụ hoạt động chuyên môn tại đơn vị. 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu mua các sản phẩm 
trên; Kính mời Quý cửa hàng, công ty, Hộ kinh doanh có năng lực về việc cung 
cấp các mặt hàng về mua sắm hàng hóa văn phòng phẩm, dụng cụ dụng cụ 
chuyên dùng nêu trên tham gia chào giá sản phẩm hàng hóa với các tiêu chí cụ 
thể sau:

1. Nội dung: Mua sắm hàng hóa văn phòng phẩm, dụng cụ dụng cụ 
chuyên dùng 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

2. Hình thức và hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục, có 
chữ ký và đóng dấu của người đại diện đơn vị cung cấp, có giá trị trong thời hạn 
từ 30 - 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá:

- Thời gian nộp báo giá: Trước 14h00, ngày 14 tháng 5 năm 2026 qua hai 
hình thức sau:

- Scan gửi về địa chỉ email (tochucytdp@gmail.com).

- Bản cứng: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại phòng văn thư 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

Địa chỉ: Số 971. Đường Dương Tự Minh - Phường Phan Đình Phùng - 
Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 02083.856.356.

4. Giá mua sắm: Gồm đơn giá và tổng giá trị sản phẩm hàng hoá.

Giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác liên quan.

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản bằng tiền 
Việt Nam đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà cung cấp 
trình đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.
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6. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

8. Tiêu chí lựa chọn: Lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp, hàng hoá chất 
lượng tốt, giá cả phù hợp và ưu tiên các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và 
mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh



PHỤ LỤC
(Kèm theo Thư mời số          /TM-KSBT ngày      tháng      năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

1 Ấm chén pha trà Mới 
nhất Việt Nam

1 ấm, 6 chén, 1 đĩa ấm, 6 đĩa kê chén 1 
Màu sắc: Hoa văn ngẫu nhiên Chất 
liệu: Sứ cao cấp 

(Bát tràng hoặc 
Minh Long,hoặc 

tương đương)
Bộ 4   

2 Ấm pha trà sứ Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: Xứ; Màu sắc: Trắng Minh Long hoặc 

tương đương Chiếc 10   

3 Cốc thủy tinh (bộ 6 cái) + đĩa 
(đế) lót ly thủy tinh

Mới 
nhất Thái Lan

 – Kích Thước ( rộng x dài x cao) : 
2.625 x 2.625 x2.625 cm
– Màu sắc: Trong suốt
– Dung tích: 200ml
– Chất liệu : Thủy tinh 

Việt tiệp hoặc 
tương đương Bộ 19   

4 Chén (ly) uống trà + đĩa lót Mới 
nhất Việt Nam

Gốm sứ tráng men, có quai, sáng 
bóng, láng mịn, đạt tiêu chuẩn, dung 
tích ~160ml, màu trắng, không chứa 
chất độc hại, khó bám bẩn, dễ tẩy rửa, 
độ sốc nhiệt cao

Minh Long hoặc 
tương đương Cái 60   

5 Đĩa đựng hoa quả, bánh kẹo Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: Phíp; Màu trắng, kiểu dáng 

tròn , Size 6
Minh Long hoặc 

tương đương Cái 30   

6 Găng tay cao su Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: cao su latex, Kích thước: 22 

x 38cm, các size từ M - XL
Hồng Ngọc hoặc 

tương đương Đôi 37   

7 Chậu nhựa Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: nhựa PP,  màu xanh hoặc 

đỏ, 30 lít
Song Long hoặc 

tương đương chiếc 6   

8 Xô nhựa Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: nhựa PP, có quai xách, 

không nắp, màu xanh hoặc đỏ, 20 lít
Song Long hoặc 

tương đương Cái 4   

9 Rổ nhựa to Mới 
nhất Việt Nam

Đường kính 40-60 cm, chiều cao 
khoảng 13-18cm, đựng dụng cụ xét 
nghiệm

Song Long hoặc 
tương đương chiếc 1   

10 Hót rác nhựa, có cán dài Mới 
nhất Việt Nam

 - Kích thước 50cm x 30cm x 23cm.
 - Chất liệu nhựa, bền chắc, phần thân 
cán dài.  - Gọn nhẹ, có thể tháo rời, dễ 
dàng vệ sinh

Song Long hoặc 
tương đương Cái 3   



4

STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

11 Bàn chải nhựa nhỏ Mới 
nhất Việt Nam Bàn chải làm bằng sợi nhân tạo, mềm, 

dẻo, Thiết kế nhỏ gọn, vừa tay cầm
Song Long hoặc 

tương đương Cái 3   

12 Cây lau sàn công nghiệp Mới 
nhất Việt Nam

Bàn lau: dài 80cm x rộng 15cm, màu 
xanh, Khóa xoay bằng nhựa dẻo,Cán 
inox

Song Long hoặc 
tương đương Cái 13   

13 Cây lau sàn phòng xét nghiệm Mới 
nhất Việt Nam

cán làm bằng inox cao cấp hoặc hợp 
kim nhôm, bông lau sử dụng loại sợi 
có khả năng thấm nước tốt, vắt bằng 
tay

Phú Tài hoặc 
tương đương chiếc 5   

14 Cây cọ bồn cầu Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: nhựa PP, có tay cầm, Kích 

thước: 38 x 9 x 9cm
Song Long hoặc 

tương đương Cái 4   

15 Chổi lông nhựa rửa dụng cụ 
XN loại to

Mới 
nhất Việt Nam

cán kim loại cứng, không rỉ, đầu chổi 
bằng   nhựa mềm không gây xước 
dụng cụ thủy tinh) kt=20-25mm

Song Long hoặc 
tương đương chiếc 11   

16 Chổi lông nhựa rửa dụng cụ 
XN loại nhỏ

Mới 
nhất Việt Nam

cán kim loại cứng, không rỉ, đầu chổi 
bằng   nhựa mềm không gây xước 
dụng cụ thủy tinh) kt= 40-45mm

Song Long hoặc 
tương đương chiếc 11   

17 Chổi quét nhà Mới 
nhất Việt Nam  KT:130 x 36 cm

– Nguyên liệu : nhựa PP, inox
Song Long hoặc 

tương đương cái 6   

18 Chổi chít Mới 
nhất Việt Nam Chổi đót quét nhà, hàng dày dặn, cứng 

cáp, chổi bông cỏ, cán cuốn nhựa Gia công Cái 13   

19 Chổi xương cá quét nước Mới 
nhất Việt Nam

Cán bằng inox, dài 1m
Đầu chổi bằng sợi cước nhựa rộng 
36cm

Song Long hoặc 
tương đương Cái 6   

20 Chổi sơ dừa quét sân Mới 
nhất Việt Nam

Chổi xương cọng dừa cán dài
 - Chổi dừa quét sân. Chất liệu chổi là 
từ các cọng dừa. 
 - Kích thước chổi 50 - 100cm. 
  - Quy cách: Cây

Gia công Cái 12   

21  Giấy in tem mã vạch Mới 
nhất Việt Nam Dạng cuộn, rộng 11cm,  mỗi tem hình 

chữ nhật 35x22mm
Sunkura hoặc 
tương đương Cuộn 3   
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STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

22 Giấy in bấm số tự động Mới 
nhất Việt Nam Giấy in nhiệt Xprinter, đường kính kt 

= 8mm
Sunkura hoặc 
tương đương Cuộn 100   

23 Giấy bản khổ to (loại giấy dai 
để bọc đĩa môi trường nuôi cấy)

Mới 
nhất Việt Nam

Giấy xi măng Loại giấy màu nâu, vàng 
sáng chất liệu dai chống thấm tốt (loại 
gói thuốc đông y) 17 tờ/1kg

Tổng công ty 
giấy Việt Nam Kg 5   

24 Giấy in A5 (màu hồng) Mới 
nhất Thái Lan Giấy khổ A5, định lượng giấy 70gsm, 

1000 tờ/ream, 10 ram/ lốc, màu hồng Double A Ream 25   

25 Giấy in A5 (Trắng) Mới 
nhất Thái Lan Giấy khổ A5, định lượng giấy 70gsm, 

500 tờ/ream, 10 ream/ lốc Double A Gram 62   

26 Giấy in A 4 (màu trắng) Mới 
nhất Thái Lan

Khổ giấy: kích thước A4
tiêu chuẩn (297 x 210mm)
Định lượng: 70gsm; Quy cách: 500 
tờ/ream; 5 ream/thùng

Double A ream 270   

27 Bút chì kính viết ống nghiệm 2 
đầu

Mới 
nhất Việt Nam dạ dầu, bám tốt, kháng nước, đầu bút 

to ≤ 1,2 mm, đầu bút nhỏ ≤0,5 mm) Thiên long Hộp 6   

28 Bút kí lãnh đạo (Pentel LR7) Mới 
nhất Việt Nam Pentel ; LR7 Pentel ; LR7 Cái 8   

29 Ruột bút kí lãnh đạo Mới 
nhất Việt Nam Mã sản phẩm:  LR 7 – C 0.7mm

Màu mực: Xanh Pentel ; LR7 Chiếc 80   

30 Bút bi Thiên Long (mực xanh) Mới 
nhất Việt Nam Mực xanh Thiên Long Cái 100   

31 Bút cắm bàn Mới 
nhất Việt Nam

Bút đế cắm đôi, đầu bi 0.7mm, dạng 
cone, mực ra đều, không bị chảy mực 
(2 bút/bộ)

Thiên Long Bộ 8   

32 Mực dấu đổ Mới 
nhất Việt Nam Lọ 28ml, màu đỏ, loại mực gốc nước Trodat Lọ 3   
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STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

33 Bìa hồ sơ lưu trữ Mới 
nhất Việt Nam

Kích thước 330mm x 560mm sai số 
cho phép ± 2mm và được gấp làm 4 
phần như sau:
- Tờ đầu: 235mm x 330mm;
- Phần gấp gáy: 40mm x 330mm;
- Tờ sau: 235mm x 330mm;
- Phần gấp cạnh: 50mm x 330mm

Gia công theo 
mẫu Cái 1000   

34 Cặp 3 dây Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu bìa bóng, gáy bằng vải thô 
cứng kt = 210 x 297mm, gáy dày 
15cm

 Cái 80   

35 Túi đựng hồ sơ viên chức Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu giấy Krap kt= 25x34cm, đáy 

dày 5cm
Gia công theo 

mẫu Cái 200   

36 Cốc giấy Mới 
nhất Việt Nam Sét 50 ly, 230ml  Cái 300   

37 Khăn giấy lụa Mới 
nhất Việt Nam Qui cách: Đóng hộp bìa cứng 180 

tờ/Hộp/ giấy rút hộp Watersilk Hộp 55   

38 Giấy thấm vuông Mới 
nhất Việt Nam kích thước 330mm*330mm Emos Gói 20   

39 Giấy thấm dụng cụ xét nghiệm Mới 
nhất Việt Nam

loại 250 tờ/gói, 2 lớp, 200mmx 
200mm, dai, mịn, không mủn, không 
bụi giấy

Watersilk Gói 30   

40 Giấy vệ sinh Mới 
nhất Việt Nam Giấy vệ sinh cao cấp, Qui cách: 10 

cuộn/lốc, không lõi, dai mềm mịn

Emos, Linh An 
hoặc tương 

đương
Lốc 174   

41 Giấy vệ sinh Mới 
nhất Việt Nam Giấy vệ sinh cao cấp, Qui cách: 10 

cuộn/lốc, có lõi, dai mềm mịn Watersilk Lốc 92   

42 Đèn pin siêu sáng, có sạc pin Mới 
nhất Việt Nam Đèn pin sạc nạp điện Điện Quang 

PFL03RB Shunhoúe Cái 2   

43 Đồng hồ treo tường Mới 
nhất Việt Nam

Kích thước: Đường kính phổ biến 
25cm - 35cm. Loại máy: Quartz (chạy 
pin tiểu AA), kim trôi hoặc kim giật

Kashi  & tương 
đương Cái 2   

44 Pin đũa (Energizer) Mới 
nhất Đông Nam Á Pin AAA, vỉ 2 viên Energize Đôi 24   
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STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

45 Pin tiểu (Panasonic) Mới 
nhất Đông Nam Á Pin AA, 1,5V, vỉ 4 viên Panasonic Đôi 68   

46 Bột giặt omo Mới 
nhất Việt Nam Loại 5,7 kg Omo - Unilever Túi 3   

47 Bột giặt Omo Mới 
nhất Việt Nam Loại 800gr Omo - Unilever Túi 42   

48 Nước lau kính Mới 
nhất Việt Nam

- Dung dịch nước màu xanh, mùi dễ 
chịu, không gây kích ứng da, làm sáng 
bóng bề mặt kính. Quy cách: 
800ml/chai

Gift hoặc tương 
đương Chai 2   

49 Nước lau sàn Mới 
nhất Việt Nam Loại túi 3.6kg Sunlight Túi 21   

50 Nước rửa chén Mới 
nhất Việt Nam Qui cách: Đóng chai 750ml Sunlight Chai 26   

51 Nước rửa tay Mới 
nhất Việt Nam Dung tích 444 ml, khử mùi tanh, 

hương thơm dễ chịu, bảo vệ bàn tay. Lifebuoy Chai 43   

52 Nước tẩy Javen Mới 
nhất Việt Nam loại 500ml Sóng Vàng hoặc 

tương đương Chai 17   

53 Nước tẩy bồn  cầu + bồn rửa, 
Labo

Mới 
nhất Thái Lan Loại đóng chai loại 960 ml OKAY Chai 36   

54 Chè búp (Tân Cương) Mới 
nhất Việt Nam Qui cách: Đóng gói 200g Tân Cương Kg 27   

55 Nước khoáng Lavie (19 lít) Mới 
nhất Việt Nam Kiểu dáng: Bình nhựa tròn

Dung tích: 19 lít/bình Lavie Bình 76   

56 Túi bóng trắng (2 kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, màu xanh, có quai, đựng 
chất thải lây nhiễm, Kích thước : 30 x 
50cm, 45 chiếc/1 kg

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 10   

57 Túi bóng kính trong (đựng đầu 
côn thải bỏ trong tủ ATSH) 

Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: PE, nhựa dẻo trong, Size 

40cm

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 5   
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STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

58 Túi nilon đen (Loại 5kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, màu đen, có quai, đựng 
chất thải lây nhiễm, Kích thước : 30 x 
50cm, 45 chiếc/1 kg

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 57   

59 Túi bóng xanh (5kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, màu xanh, có quai, đựng 
chất thải lây nhiễm, Kích thước : 30 x 
50cm, 45 chiếc/1 kg

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 1   

60 Túi bóng vàng (5kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, màu vàng, có quai, đựng 
chất thải lây nhiễm, Kích thước : 30 x 
50cm, 45 chiếc/1 kg

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 2   

61 Túi bóng xanh (10kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, có quai, màu xanh, đựng 
chất thải nguy hại, Kích thước : 40 x 
70cm (25 chiếc/1 kg)

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 15   

62 Túi bóng vàng (10kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, có quai, màu vàng, đựng 
chất thải nguy hại, Kích thước : 40 x 
70cm (25 chiếc/1 kg)

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 23   

63 Túi nilon đen Loại 10kg Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, có quai, màu xanh, đựng 
chất thải nguy hại, Kích thước : 40 x 
70cm (25 cái/1 kg)

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 58   

64 Túi nilon đen (Loại 30kg) Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, có quai, màu xanh, đựng 
chất thải nguy hại, Kích thước : 60 x 
90cm (15 chiếc)

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 38   

65 Túi nilon đen Loại 50kg Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: PP, có quai, màu xanh, đựng 
chất thải nguy hại, Kích thước : 90 x 
120cm (10 cái/1 kg)

Công ty bao bì 
Miền Bắc hoặc 
các hãng tương 

đương

Kg 72   
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STT Tên loại hàng hoá
Năm 
sản 
xuất

Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)
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lượng Đơn giá Thành tiền

66 Khăn bông màu trắng dày Mới 
nhất Việt Nam kích thước 20*20cm An Lộc hoặc 

tương đương chiếc 12   

67 Khăn bông màu trắng dày Mới 
nhất Việt Nam kích thước 30*45cm An Lộc hoặc 

tương đương chiếc 18   

68 Khăn lau đa năng cotton Mới 
nhất Việt Nam Khăn lau 30cm x 45cm, trọng lượng 

30g/cái, màu xanh
An Lộc hoặc 
tương đương Cái 42   

69 Thảm lau nhà 45cm (miếng lau 
sàn nhà)

Mới 
nhất Việt Nam Thảm lau nhà kt = 15 x 80cm (miếng 

lau sàn nhà)
Tân Gia hoặc 
tương đương Cái 13   

70 Thảm lông chùi chân Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: vải cotton, hình chữ nhật

 Kích thước: 40cmx60cm
Homerie hoặc 
tương đương Cái 22   

71 Áo mưa (Kiểu áo choàng) Mới 
nhất Việt Nam Áo quân nhu quân đội, choàng dài, 

Size 42

Cty Máy 10-
BQP hoặc tương 

đương
Cái 2   

72 Màn tuyn trắng 1m5 Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: vải tuyn, Kích thước: 1,5x 

2m

Cty Máy 10-
BQP hoặc tương 

đương
Cái 1   

73 Mũ cối bộ đội Mới 
nhất Việt Nam

Cốt phôi giấy ép độ bền cao, bọc vải 
kaki màu xanh nhựa cốt. Quai đeo: 
Nhựa dẻo hoặc da tổng hợp.

Cục quân nhu 
VN Cái 2   

74 Ga chải giường bệnh nhân Mới 
nhất Việt Nam Màu xanh (KT 90cm x 200cm), vải 

lon Nhật hoặc Coton Gia công Cái 7   

75 Ga chải giường bệnh nhân Mới 
nhất Việt Nam Màu xanh (KT 100cm x1900cm) Gia công Cái 1   

76 Ga trải giường Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: Cotton hoặc tương đương để 
đảm bảo độ thấm hút mồ hôi. Kiểu 
dáng: Ga chun KT = 1.2 x 2m

Gia công Cái 1   

77 Vỏ gối + ruột gối Mới 
nhất Việt Nam Bao gối chất liệu vải cotton, Ruột 

bông gòn, Kích thước: 30 x 40cm Gia công Cái 3   
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STT Tên loại hàng hoá
Năm 
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Xuất xứ (quốc 
gia, vùng lãnh 
thổ sản xuất)

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Hãng sản xuất ĐVT Số 
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78 Đệm bông ép 1m2 Mới 
nhất Việt Nam

Chất liệu: Sợi Polyester ép cách nhiệt, 
độ đàn hồi thấp giúp giữ cột sống 
thẳng.

Everon Cái 1   

79 Chăn đông (Bằng lông 3kg) Mới 
nhất Trung Quốc Vỏ cotton hoặc nhung, ruột bông 

polyester hoặc lông hóa học mịn.
Coco hoặc tương 

đương Cái 1   

80 Chiếu cói điều hòa 1m2 Mới 
nhất Việt Nam

Kích thước: Rộng 1.2m, Dài 1.9m. Sợi 
cói tự nhiên, mát mềm, dệt dày dặn, 
viền vải chắc chắn.

Các hãng trên 
toàn quốc Cái 1   

81 Sục đi trong phòng xét nghiệm Mới 
nhất Việt Nam loại Sục nhựa trắng, kín mũi chân đi 

trong phòng xét nghiệm

Hưng Phong 
hoặc tương 

đương
Đôi 22   

82 Ô che mưa nắng (đế bê tông) Mới 
nhất Việt Nam

Đường kính tán ô: 2.5m - 3m.
Đế: Bê tông bọc thép hoặc đá mài, 
trọng lượng từ 15kg - 30kg để chống 
lật. Thân ô: Sắt sơn tĩnh điện

Đức Vượng Cái 2   

83 Ủng bảo hộ chống nước size 43 Mới 
nhất Việt Nam Chất liệu: Nhựa PVC – Cao su, Chất 

liệu đế: Cao su tổng hợp, Màu sắc: đen SHU 01 Đôi 3   

 Tổng cộng (83 mặt hàng)         

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………….
(Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí vận chuyển và các chi phí liên quan)
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